
NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

 
 

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 

-------000------- 

 
 
 
 

HỒ SƠ NĂNG LỰC 

COMPANY PROFILE 

 
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐO ĐẠC 

NAM SÔNG TIỀN 

NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement 

Co.LTD 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở chính  : Số18/118, Đường Trục Chính 10, khu phố 6, Phường Linh Trung,   

   Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh. 

Email  :  dodacnamsongtien@gmail.com 

Web  : http://dichvudodac.vn/ 

ĐT  : 0976.541.337 

 

HCM/2022 

mailto:dodacnamsongtien@gmail.com


NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

 
 

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ  

LIST OF PROFILE  

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION ........................................ 1 

1. Giấy phép kinh doanh/ Investment certificate .................................................. 1 

2. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/ Scope of activities of the  company ..... 1 

II. NHÂN LỰC VÀ TRANG THIẾT BỊ/ HUMAN RESOURCES AND EQUIPMENT

 4 

1. Máy móc/ equipment ....................................................................................... 4 

2. Phần mềm /Software: ....................................................................................... 5 

3. Năng lực cán bộ/ qualification of surveyor ...................................................... 6 

III. KINH NGHIỆM NHÀ THẦU/ CONTRACTOR EXPERIENCE ........................ 7 

1. Công Trình đã thực hiện/ Contract completed ................................................. 7 

2. Công Trình đang thực hiện/Typical projects in progress ................................... 16 

IV. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM/ APPENDICES: ......................................................... 18 

 

 



NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

1 | P a g e  

 

I. THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION 

1. Giấy phép kinh doanh/ Business license  

Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Đo Đạc Nam Sông Tiền được thành lập theo giấy phép 

kinh doanh số 0314879744 của sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 12 năm 2018. 

NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co., LTD was established under Business 

license  No. 0314879744  issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh 

city on  December 6, 2018. 

Tên công ty :  Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Đo Đạc Nam Sông Tiền 

Company name: Nam Song Tien  Survey Designing Measurement Co., LTD 

Người đại diện (Ông): Kiều Tấn Tiền  Chức danh:  Giám đốc 

Legal representative : Kieu Tan Tien  Position: Director 

Mã số thuế :  0314879744 

Tax code  : 0314879744   

Địa chỉ :  18/118, đường trục chính 10, khu phố 6, Phường Linh Trung,   

             TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Address  : No. 18/118, road 10, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City,  

             Hồ Chí Minh City. 

Điện thoại :  0976541337 

Tel   :  0976541337  

Email  :  dadacnamsongtien@gmail.com 

Email  :  dadacnamsongtien@gmail.com 

2. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/ Scope of activities of the 

 company 

Đôi bên cùng có lợi là phương châm hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để tiện cho sự hợp tác 

của đôi bên, Công ty TNHH khảo sát thiết kế đo đạc Nam Sông Tiền xin giới thiệu năng lực thực 

hiện của công ty trong các lĩnh vực đưới đây với mục đích tìm kiếm sự hợp tác thuận lợi với khách 

hàng. 

Mutual benefit for client and our company is the motto for our business operation. We are 

pleasure to introduce qualification of our company for the purpose of seeking for favorable 

cooperation with our clients. 
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2.1.  Địa chính / Cadastral  

 Xây dựng các mạng lưới địa chính cơ sở và cấp 1, cấp 2 bằng công nghệ GPS. 

 Establishing basic cadastral networks level 1, level 2 by GPS technology. 

 Thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ. 

 Establishing cadastral map at allscales. 

2.2. Đo đạc bản đồ/ Mapping 

 Xây dựng lưới khống chế tọa độ hạng III, IV bằng công nghệ GPS. 

 Establishing network of control coordinator level III, IV by GPS technology. 

 Xây dựng các lưới khống chế độ cao hạng II, III,IV. 

 Establishing network of control Elevation level II, III, IV. 

 Đo vẽ bản đồ địa hình. 

 Topographic mapping measurement. 

 Đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước, vẽ mặt cắt, tính khối lượng… 

 Measuring and plotting underwater topographic maps, plottingsections, quantity 

calculation,etc., 

2.3. Đo đạc công trình/ Construction measurement 

 Đo đạc phục vụ quá trình thi công công trình như : Nhà cao tầng, nhà máy, thủy 

điện, cầu đường, cầu cống, đường hầm… 

 Surveying for construction : High-rise buildings, Factories, Hydroelectric Plant, 

Road & Bridge,Tunnel… 

 Đo đạc xác định biến dạng công trình theo chu kỳ. 

 Measuring and determining the deformation of the construction works according 

to the cycle. 

  Tính khối lượng đào đắp… 

 Estimating volume of excavation andfilling. 

2.4. Đo đạc phục vụ các ngành khác/ Surveying for otherfields 

a. Giao thông vận tải / Transportation 

 Khảo sát địa hình, địa chất và trắc địa thi công các loại công trình như : cầu đường 

bộ, cầu cống, đường hầm, bến cảng… 

 Topographical survey for pre-feasibility, and construction of works such 
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asroad, bridge, tunnel,port… 

 Thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, tính khối lượng đào đắp, san 

lấp mặt bằng công trình.... 

 Designing traffic works, technical infrastructure, Estimating volume of 

excavation andfilling. 

 Lắp ráp các hệ thống dẫn đường và định vị cho công tác nạo vét kênh rạch, bến 

càng bằng công nghệ DGPS. 

 Installing Road navigation system and positioning for dredging canal, port by 

DGPS technology. 

b. Xây dựng / Construction 

Khảo sát địa hình và thi công các loại công trình như : Nhà máy, Công trình ngầm, 

Hầm ngầm và theo dõi biến dạng công trình... 

Surveying and construction of the works : Factories, Underground structures, 

underground Tunnel, and monitoring deformation of works. 

c. Nông nghiệp/ Agriculture 

 Khảo sát đo đạc phục vụ cho quá trình thi công các loại đê điều, kè sông, 

kè biển, nạo vét kênh rạch. 

 Surveying for construction of embankment, dike, river slopeprotection, 

breakwater, dredgingcanal. 

 Lắp ráp các hệ thống dẫn đường và định vị cho công tác nạo vét kênh rạch 

bằng công nghệ DGPS. 

 Installing Road navigation system and positioning for dredging canal by 

DGPS technology. 

d. Dầu khí / Petroleum 

 Khảo sát đo đạc phục vụ thi công các tuyến đường ống dẫn dầu, dẫn khí. 

 Surveying for construction of oil, gaspipelines. 

 Dẫn đường và định vị cho các giàn khoan vào vị trí. 

 Navigating and positioning for correct location ofoil-rig 

 Thả neo phục vụ cho công tác sửa chữa các tàu tại các giàn khoan. 

 Anchoring for executing of repair onoil-rig. 
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 Dẫn đường và định vị phục vụ công tác khảo sát địa chất công trình tại các 

mỏ dầu. 

 Navigating and positioning for soil investigation at oilfield. 

 Dẫn đường và định vị phục vụ công tác rải đường ống tại các mỏ dầu. 

 Navigating and positioning for excuting pipeline at oilfield. 

 Dẫn đường và định vị phục vụ công tác thả chân đế giàn khoan tại các mỏ dầu. 

 Navigating and positioning for constructing under frame ofoil-rig. 

e. Điện mặt trời /Solar power 

 Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ thi công các công trình điện gió, điện năng 

lượng mặt trời. 

 Survey topography, geology serving the construction of wind power projects, 

solar power. 

 Cắm tim cọc, định vị mốc, triển khai từ bản vẽ thiết kế ra thực địa phục vụ thi 

công các công trình điện gió, điện năng lượng mặt trời. 

 Plug in piles, locate landmarks, deploy from design drawings to the field for 

construction of wind power projects, solar power. 

II. NHÂN LỰC VÀ TRANG THIẾT BỊ/ HUMAN RESOURCES 

AND EQUIPMENT 

1. Máy móc/ equipment 

Bảng 1: Danh sách máy móc, trang thiết bị  

STT 

NO 

Máy móc thiết bị 

Equipment & Tools 

Số lượng 

Quantity 

Tình trạng 

Status 

Ghi chú 

Remarks 

1 
Máy GPS Trimble 4800 

GPS Trimble 4800 machine. 02 Tốt / Good 
 

2 
Máy GPS Trimble 4700 

GPS Trimble 4700 machine 02 Tốt / Good 
 

 

3 

Máy GPS RTK Trimble 4600  

GPS RTK Trimble 4600 machine 
02 Tốt / Good  

 

4 

Máy GPS RTK Radiolink Trimble 

GPS RTK Radiolink Trimble 

machine 

04 Tốt / Good  
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2. Phần mềm / Software 

 Phần mềm Microstation, IRAS-B, IRAS-C, Geovec, MGE. 

 Microstation software, IRAS-B, IRAS-C, Geovec, MGE. 

 Phần mềm Fami, Mapping office. 

 Fami, Mapping office software. 

 Phần mềm Autocad. 

 Autocad software. 

 Phần mềm Map –Finisher. 

 Map – Finisher software. 

 

5 

Máy GPS GeoExpolre 3 Trimble 

GPS GeoExpolre 3 Trimble 

machine 

02 Tốt / Good  

6 
Máy GPS Trimble R3 

GPS Trimble R3 machine 04 Tốt / Good 
 

7 
Máy toàn đạc điện tử 
Total station machine 08 Tốt / Good 

 

 

8 

Toàn đạc điện tử Set 5F, Sokkia 

Total station machine Set 5F, 

Sokkia 

01 
 

Tốt / Good 
 

9 
Máy thủy chuẩn 

Auto level machine 04 Tốt / Good 
 

 

10 

Máy đo sâu ODOM Hydrotrac 

Depth recorder ODOM Hydrotrac 

machine 

01 
 

Tốt / Good 
 

 

11 

Máy đo sâu Raythenon CM719 

Depth recorder Raythenon CM719 

machine 

 

02 

 

Tốt / Good 
 

 

12 

Máy đo trọng lực biển ZLS D06 

Displacer-type meter ZLS D06 

machine 

 

01 

 

Tốt / Good 
 

13 
Máy in các loại 

Printers 02 Tốt / Good 
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 Phần mềm Trimble Geomatics Office. 

 Trimble Geomatics Office software. 

 Phần mềm Trimble Survey Office. 

 Trimble Survey Office software. 

 Phần mềm GPSurvey Version 3.35 

 GPSurvey Version 3.35 software 

 Phần mềm Hydro.dos. 

 Hydro.dos software. 

 Phần mềm Hydro.pro 

 Hydro.prosoftware. 

 Phần mềm SDR Mapping and Design. 

 SDR Mapping and Design software. 

 Phần mềm MapInfo. 

 Mapinfo software. 

 Phần mềm ArcView. 

 Arc Viewsoftware. 

 Phần mềm ViLIS “ Đăng ký thống kê đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quản lý biến động đất đai, hỗ trợ quản lý quy hoạch, quản lý hệ thống mốc lưới 

địa chính cơ sở”. 

 ViLIS software “Land Statistic register, land management, planning management, 

cadastral benchmarks systemmanagement”. 

3. Năng lực cán bộ/ qualification of surveyor 

Với đội ngũ nhân lực trên 50 người Công ty TNHH Khảo sát thiết kế  đo đạc Nam Sông 

Tiền luôn đáp ứng tốt và theo sát tiến độ công trình. 

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo từ các trường chuyên đào tạo 

đội ngũ cán bộ trắc địa như: Trường ĐH Mỏ Địa Chất, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, 

Trường Cao Đẳng Địa chính TW3, Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường, Trường 

cao đẳng GTVT II Đà Nẵng…Có kinh nghiệm công tác từ 5-20 năm. Có trình độ ngoại 

ngữ tiếng Anh thông thạo, có khả năng giao dịch và làm việc tốt với chuyên gia nước 

ngoài. 



NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

7 | P a g e  

With a staff of more than 50 people, Nam Song Tien Survey, Design and Measurement 

Company always answers the application well and follows the work. 

A team of cereals with high expertise, trained from schools specializing in geodesic training 

such as University of Mining and Geology, Ho Chi Minh City University of Technology, 

Central College of Land Administration, University of Natural Resources Environment, 

Transport College II Da Nang ... Work experience from 5-20 years. Having a proficiency in 

English language, ability to transact and work well with foreign experts. 

 

III. KINH NGHIỆM NHÀ THẦU/ CONTRACTOR 

EXPERIENCE 

1. Các công trình tiêu biểu đã thực hiện/ Typical projects performed 

Bảng 2: Các công trình đã thực hiện/ Table 2: Works implemented 

 

STT 

No 

Tên hợp đồng 

Contract name 

Giá trị hợp đồng(VNĐ) 

Contract value (VND) 

Chủ đầu tư/ nhà thầu chính 

Investor / main contractor 

Tổng giá 

trị 

Total 

value 

Đã thực 

hiện 

Percent 

completed 

1 

Phòng cảnh sát PCCC và 

Cứu nạn, Cứu Hộ Trên 

Sông 

The Project "Fire and 

rescue police department, 

Rescue On River" 

Business 

secret 
100% 

.Công ty TNHH XD TM 

Đồng Thắng 

Dong Thang  

construction and 

tranding Co., Ltd 

2 

Tính toán khối lượng san 

lấp mặt bằng dự án 

“REGENRY Vũng Tàu”  

Calculation of volume 

leveling project 

“REGENRY Vung Tau” 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH TMVT 

và DV Đa Phương Thức 

Miền Nam  

Da Phuong Thuc Mien 

Nam Transport Services 

tranding Co., Ltd. 
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3 
Chung Cư FLORA KESHI 

Apartment FLORA KESHI 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH MTV 

XDTM Hoàng Thiện 

Long 

Hoang Thien Long 

construction and 

tranding Co., Ltd. 

4 

Quan trắc gói thầu số 32: 

kè bảo vệ bằng thảm đá 

bọc PVC ven sông sài 

gòn từ rạch Láng The đến 

Sông Lu. 

Observation of Package 

number 32: protection 

embankment of PVC-

coated rock carpet along 

Saigon river from Lang 

The canal to Lu river. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Lam Vũ 

Lam Vu Co.Ld 

5 

 

Nhà cọc PHC Khu công 

nghiệp Phú Mỹ 3, Vũng 

Tàu 

PHC Pile House, Phu My 

3 Industrial Park, Vung 

Tau 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Tenox 

KYUSYU VIỆT NAM 

TENOX KYUSYU 

VIETNAM CO., LTD 

6 

Nhà máy điện mặt trời 

Ninh Phước 

Ninh Phuoc solar power 

plant 

Business 

secret 
100% 

công ty TNHH MTV SX-

XD Phan Vũ 

Phan Vu Construction and 

Production One Member 

Limited Liability Company 

7 

Quan trắc chuyển vị kè, 

đo đạc phục vụ công tác 

thi công công trình 

Senturia Vườn Lài 

Observation of embankment 

displacement, measurement 

for construction work of 

Senturia Vuon Lai project 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Lam Vũ 

Lam Vu CO., LTD 
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8 
Sunshine city Sài Gòn 

Sunshine city Saigon 

Business 

secret 
100% 

Công ty Cổ Phần Xây dựng 

PROTECCONS 

PROTECCONS 

Construction Joint Stock 

Company 

9 

Quan trắc gói thầu số 33: 

kè bảo vệ bằng thảm đá 

bọc PVC ven sông sài 

gòn từ rạch Láng The đến 

Sông Lu. 

Observation of Package 

number 32: protection 

embankment of PVC-

coated rock carpet along 

Saigon river from Lang 

The canal to Lu river. 

Business 

secret 
100% 

Công ty Cổ Phần Xây 

dựng Nông nghiệp và 

PTNT số 9 

Agricultural and Rural 

Development Construction 

Joint Stock Company No. 9 

10 

Khảo sát tính toán khối 

lượng san lấp mặt bằng tại 

dự án khu du lịch Nhơn 

Phước, Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai. 

Survey and calculation of 

ground leveling volume in 

Nhon Phuoc tourist 

project, Nhon Trach, 

Dong Nai province. 

Business 

secret 
100% 

Công ty Cổ Phần tập đoàn 

HSN 

HSN Group Joint Stock 

Company 

11 

Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 

khu vực nhà máy gỗ Tân 

Thành 

Surveying and mapping at 

scale 1/500 for Tan Thanh 

Furniture Factory 

Business 

secret 
100% 

Công ty CP Gỗ Tân  Thành 

Tan Thanh Wood Joint 

Stock Company 



NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

10 | P a g e  

12 

Đo khống chế lưới tuyến 

đê bao TP. HCM bằng 

công nghệ GPS 

Establishing Control 

network for HCM 

embankment by GPS 

technology 

Busines 

secret 
100% 

Viện khoa học thủy lợi  

Miền Nam 

Southern Institute for 

Water Resources 

Research 

13 

Khu A- ký túc xá sinh 

viên Đại Học Quốc  Gia 

TP.HCM 

Zone A-Dormitory for Ho 

Chi Minh National 

University 

Business 

scecret 
100% 

Công ty Xây dựng số 1 

Hà Nội 

Ha Noi Construction 

Corporation No.1 

14 

Lập lưới khống chế tọa độ 

GPS, đo vẽ bản đồ hiện 

trạng- Khu dân cư thị trấn 

Nhà Bè, Huyện Nhà Bè. 

Establishing control 

network of GPS 

coordinate, Surveying for 

Status map-Nha Be 

residential area, Nha Be 

District. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH DV TM 

Kinh doanh nhà Minh 

Long 

Minh Long House 

trading and services 

Co., LTD 

15 

Đo vẽ bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/1000 dự án 

45/TCKT 

Cadastral map surveying 

scale 1/1000 for 45/TCKT 

project 

 

Business 

secret 

 

100% 

Ban quản lý dự án 

45/TCKT 

Project management 

Board 45/TCKT 

16 

Đo đạc công trình nhà 

máy chế tạo ống thép- 

KCN Xoài rạp- Gò Công 

Đông-Tiền Giang        .  

Surveying for Steel pipe 

factory- Xoai Rap 

Industrial zone- Go Cong 

Dong- Tien Giang 

Business 

secret 
100% 

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và phát triển 

hạ tầng Nam Sài Gòn 

South Sai Gon 

Investment & 

Development 

Corporation 
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17 

Đo đạc công trình nhà 

cao tầng 

Surveying for high-rise 

building 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Trầm 

Thanh  

Tram Thanh Co,.Ltd. 

18 

Đo đạc công trình FIRST 

SOLAR Tại khu công 

nghiệp Đông Nam Xã 

Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM 

Surveying for FIRST 

SOLAR project, Dong 

Nam Industrial Zone, 

Binh My, Cu Chi district, 

HCM City 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH MTV 

XD Quốc Tế Kim 

Cương 

Diamond International 

Constructions Co,.Ltd 

19 

Đo đạc thi công xây dựng 

dự án Xây dựng xí nghiệp 

chế biến thủy sản số 5, 

Bình Tân, TP HCM  

Surveying for constructing 

Seafood processing 

enterprise no.5, Binh Tan 

district, HCMcity 

Business 

secret 
100% 

 

Công ty TNHH CP Xây 

dựng Việt  

Viet Construction 

Corporation Co,.Ltd 

20 

Thủ tục hợp thức hóa các 

căn nhà tại phường Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, TP.HCM. 

Formalized procedures 

buildings at Hiep Binh 

Chanh Ward, Thu Duc 

district, Ho Chi Minh City. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH MTV 

Phát Triển Nhà Bến 

Thành 

Ben Thanh Housing 

Development Company 

Limited 
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21 

Dịch vụ khảo sát địa hình 

khu vực bến du thuyền giai 

đoạn 1-Khu trung tâm thể 

thao và giải trí cho dự án 

Hoa Sen Đại Phước. 

Topographic survey 

services for marina stage 

1-Sport and Recreational 

for Dai Phuoc Lotus 

Project. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH cổ phần 

Vina Đại Phước 

Vina Dai Phuoc 

Corporation Co., Ltd. 

22 

Đo đạc tọa độ bằng công 

nghệ GPS và đo dẫn độ cao 

thủy chuẩn hạng IV công 

trình Đại Lộ Đông Tây Sài 

Gòn  

Determining coordinates 

by GPS technical and 

leveling survey order IV 

for Sai Gon East West 

Highway Construction 

Project. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH đo đạc 

xây dựng Tân Long. 

Tan Long Survey 

Co.,Ltd. 

23 

Quan trắc các trụ 5/116- 

5/117 khoảng vượt sông 

Vàm Nao. 

Monitoring high tension 

pole no 5/116-5/117 at 

Vam Nao river. 

Business 

secret 
100% 

Công ty điện lực  An 

Giang. 

An Giang electricity 

company. 

24 

Đo đạc định vị thi công ép 

cọc BTCT, BTLTcông 

trình “Trụ sở ngân hàng 

BảnViệt” 

Surveying and positioning 

for constructing 

reinforced concrete pile , 

centrifugal spun 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH FineSun 

Construction. 

FineSun 

Construction Co., Ltd.. 



NAM SONG TIEN  Survey Designing Measurement Co.LTD 

 

13 | P a g e  

reinforced concrete piles – 

Ban Viet headquarter 

Bank 

25 

Khảo sát địa hình, địa chất 

công trình “Trường THCS 

Bình thành”  

Surveying addresses, 

quality tools "Binh Thanh 

Secondary School" 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH thương 

mại DATRACO 

DATRACO Trade 

Company Limited 

26 

Quan trắc lún nghiêng 

công trình “ khu nhà xã hội 

chương dương” 

observation of tilted slope 

Positive social housing 

program 

Business 

secret 
100% 

Công ty cô phần 

Chương Dương 

Chuong Duong Joint 

Stock Company 

27 

Công trình"cầu Cổ Cò, 

Tiền Giang" 

The project "Co Co 

bridge, Tien Giang 

province" 

Business 

secret 
100% 

Công ty Cổ PhầnTMDV 

Minh Sơn 

Minh Son Service and 

Trading Joint Stock 

Company 

28 

Trắc địa, định vị tim cọc, 

móng khu đô thị 

VinHome Q9, TP Hồ Chí 

Minh. 

Geodetic, locating pile 

heart, urban area 

foundation VinHome Q9,  

Ho Chi Minh city 

Business 

secret 
100% 

Tập đoàn Vin Group 

VINGROUP JSC 

29 

Cắm mốc phân lô khu dân 

cư Hải yến, khu dân cư 

Phi Long 5. 

Installing landmarks for 

Hai Yen residential area 

and Phi Long residential 

area 5. 

Business 

secret 
100% 

Công ty cổ phần ĐTPT 

đô thị Phi Long 

Phi Long urban 

development investment 

corporation 
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30 

Công trình "Cảng An 

Sơn" 

The project "An Son 

Port" 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Vận Tải 

Xây Dựng Trung Nhân 

Trung Nhan construction 

transportCo., Ltd. 

31 

Công trình "Khu đô thị du 

lịch dịch vụ Summerland" 

The project " Summerland 

tourism and service urban 

area" 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Vận Tải 

Xây Dựng Trung Nhân 

Trung Nhan construction 

transportCo., Ltd. 

32 

Nhà cấp dầu của công ty 

TNHH điện lực Hiệp 

Phước 

The oil supplier of Hiep 

Phuoc Power Company 

Limited 

Business 

secret 
100% 

công ty TNHH bê tông 

và xây dựng Minh Đức 

Minh Duc Concrete and 

ConstructionCo., Ltd. 

33 

công trình điện mặt trời 

thị xã Tân Uyên, Bình 

Dương 

Solar power project in 

Tan Uyen town, Binh 

Duong 

Business 

secret 
100% 

Tập đoàn EVN Việt 

Nam. 

Vietnam EVN Group. 

34 
Vinhome Tiền Giang 

Vinhome Tien Giang 

Business 

secret 
100% 

Tập đoàn Vin Group 

VINGROUP JSC 

35 

Công Trình " bệnh viện 

ung bướu Cần Thơ" 

The project "Can Tho 

Oncology hospital" 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH bê tông 

và xây dựng Minh Đức 

Minh Duc Concrete and 

ConstructionCo., Ltd. 
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36 

Xây dựng mốc tọa độ , cao 

độ nhà nước bằng công 

nghệ GPS, số lượng điểm 

là 33 điểm trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

Establishing coordinate, 

elevation Benchmarks by 

GPS technical, number of 

quantity is 33 points, at 

Dong Naiprovince. 

Business 

secret 
100% 

Trung tâm quy 

hoạch xây dựng 

Đồng Nai. 

Dong Nai construction 

planning Center. 

37 

Khảo sát địa hình, địa 

chất tuyến đường đi trung 

tâm huyện Mộc Hóa 

Long An dài 6.5km 

Surveying topographic 

and geologic routes to the 

center of Moc Hoa Long 

An district is 6.5km long 

Business 

secret 
100% 

UBND tỉnh Long An 

People's Committee of 

Long An province 

38 

Trắc địa khu du lịch vui 

chơi – biệt thự nghỉ 

dưỡng royal ruby villa 

Mũi Né 

Surveying tourism area - 

royal ruby resort villa in 

Mui Ne 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH Vận Tải 

Xây Dựng Trung Nhân 

Trung Nhan construction 

transportCo., Ltd. 

39 

Quan trắc lún nghiêng 

công trình: trụ sở văn 

phòng công ty Đông Hải 

monitor subsidence of 

works: head office of 

Dong Hai company. 

Business 

secret 
100% 

Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Huy Hùng 

Huy Hung Trading 

Construction Co., Ltd 
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2. Công Trình tiêu biểu đang thực hiện/Typical projects in progress 

Bảng 3: Các Công trình tiêu biểu đang thực hiện/ Table 3: Typical projects in progress 

 

 

STT 

No 

 

Tên hợp đồng 

Contract name 

Giá trị hợp đồng (VNĐ) 

Contract value (VNĐ) 
Chủ đầu tư / Nhà thầu 

chính 

Client / Main Contractor 
Tổng giá 

trị 

Total 

value 

Đã thực 

hiện 

Percent 

completed 

1 

Khu nhà ở Hưng Phú 

Residential area in  

Hung Phu 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty CP TM DV Thi Công 

Nền Móng Nam Bình Minh 

Nam Binh Minh Foundation 

Construction Service Trading 

Joint Stock Company 

2 

Cơ sở hạ tầng khu dân cư 

12ha 
Infrastructure of residential 

area 12ha 

Business 

secret 

 

Đang tiến 

hành   

Under 

execution 

Công ty TNHH Thương Mại 

Xây Dựng Hợp Viễn 

Hop Vien Construction 

Trading Co., Ltd 

3 

Tổ hợp khu du lịch thung 

lũng đại dương giai đoạn 2 
Ocean valley tourist complex 

phase 2 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty TNHH SX TM và 

Xây Dựng Châu Việt 

Chau Viet manufacturing 

trading and construction 

CO.,LTD  

4 

NovaWorld Phan Thiết 

NovaWorld Phan Thiet 

 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 

Jesco Hòa Bình 

Jesco Hoa Binh Construction 

Joint Stock Company 
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5 

Văn phòng điều hành Cảng 

Cạn 

Cang Can executive office 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công tyTNHH Kiến Trúc 

Xây Dựng Đức Long 

Duc Long Architecture 

Construction Co., Ltd 

6 

Nhà xưởng II Công ty CP 

SX TM Thép Sunrise 

Factory II Sunrise Steel 

Manufacturing Trading 

Joint Stock Company 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty CP Xây Dựng Xử Lý 

Nền Móng Công Trình Việt 

Nam 

Vietnam Foundation 

Handling Construction Joint 

Stock Company 

7 

Nhà máy gia công gạch và 

kho chứa hàng - Công ty 

TNHH RI TA VÕ 

Brick processing factory 

and warehouse - RI TA V 

CO., LTD 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 

VTC 

VTC Construction Joint Stock 

Company 

8 

Đo nghiêng và đo lún trụ 

viễn thông 

Measuring inclination and 

settlement of 

telecommunications poles 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty TNHH Công nghệ 

viễn thông và Thương Mại 

Toàn Cầu 

Toan Cau Telecommunication 

Technology and Trading Co., 

Ltd 

9 

Kho lạnh ARC Khu công 

nghiệp Sóng Thần 

Cold storage ARC Song 

Than Industrial Park 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty Cổ Phần Thương Mại 

và Xây Dựng Huy Thịnh 

Huy Thinh Trading and 

Construction Joint Stock 

Company 

10 
CJSC Nhà Bè 

CJSC Nha Be 

Business 

secret 

Đang tiến 

hành  

Under 

execution 

Công ty TNHH Bê Tông và 

Xây Dựng Minh Đức 

Minh Duc Concrete and 

Construction Co., Ltd 
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IV. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM/ APPENDICES: 
 
 

 Phụ lục 1 : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy phép chuyên ngành 

 Appendix 1 : Certificate of business registration and specialized licenses. 

 Phụ lục 2 : Sơ đồ tổ chức công ty 

 Appendix 2 : Company Organization 

 Phụ lục 3 : Bằng cấp chứng chỉ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật.  

 Appendix Appendix 3 : Diploma & certificate of employees, Engineers, Technical 

Staff.  

 Phụ lục 4 : Một số dự án tiêu biểu 

 Appendix 4 : Some typical projects 
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Phụ lục 1 : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các 

giấy phép chuyên ngành 

Appendix 1 : Certificate of business registration and 

specialized licenses 
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Phụ lục 2 : Sơ đồ tổ chức công ty. 

Appendix 2 : Company Organization 
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GPS Survey Team 

Leader  

Nguyêñ Hữu Tâm 

 

 

Land registry Team 

Leader  

Bùi Tấn Pháp 

 

 

Head of Construction 

Board 

Đăṇg Thế Quân 

 

Technical Deputy 

Director 

Đặng  Quốc Quyền 

Operation Deputy 

Director  

Nguyễn Văn Tân

 

Lead of Technology 

Cao Quý Hợi 

 

Lead of Office 

Administrative 

Nguyêñ Thi ̣ Phương 

 

Lead of Planning 

Board Dương Viết 

Phong 
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Phụ lục 3:  Bằng cấp chứng chỉ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật 

Appendix 3 : Diploma & certificate of employees. 
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Phụ lục 4 : Một số dự án tiêu biểu 

Appendix 4 : Some typical projects 

 

 

 

 

 

Xây dựng HTTL ven sông Sài Gòn từ rạch Láng The đến Sông Lu 
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Senturia Vườn Lài – khu biệt thự, nhà phố ven sông 
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Nhà máy Điện mặt trời Ninh Phước – Ninh Thuận 
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Khu đô thị Du lịch Nhơn Phước – Nhơn Trạch 
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Đường Đào Trí - Quận 7 
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Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 – Bà Rịa Vũng Tàu 
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Khu công nghiệp Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu 
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Trường THCS Bình Thành 
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VINCOM Mỹ Tho - Tiền Giang 
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Bệnh viện Ung Bứu Cần Thơ 
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Khu dân cư Hải Yến - Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh 
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Trung tâm Văn hóa Thể thao và Nhà thiếu nhi huyện Thủ Thừa 
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Dự án Đầu tư Xây dựng công trình đường Cao tốc Trung Lương -Mỹ Thuận GĐ1 
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Tổ hợp khu du lịch thung lũng đại dương 
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Đường cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết 
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Toà nhà Chương Dương 
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Toà nhà Đông Hải 
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Nova World Phan Thiết 
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